Phan Hữu Đoàn – THCS Bắc Hưng – Huyện Tiên Lãng
CAUHOI

Bài 3 (2,5 điểm). 
1. Cho phương trình: x2 – 2x + m – 1 = 0 (1)
a) Giải phương trình (1) với m = –2.
b) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm x1; x2 thỏa mãn: x12 + x22 = 4m.
2. Tìm số có hai chữ số, biết rằng tổng hai chữ số của chúng bằng 15. Tích của hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là 22.
DAPAN

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	Bài 3

(2,5 điểm)
	1

(1,5 điểm)
	a) 0,75 điểm
- Với m = –2 phương trình (1) trở thành:
      x2 – 2x – 3 = 0 (a = 1; b = –2; c = –3)

- Ta có: a – b + c = 1 – (–2) + (–3) 
                           = 0 
- Do đó phương trình (1) có hai nghiệm: x1 = –1; x2 = 3

- Vậy với m = –2 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1= –1; x2 = 3.
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	b) 0,75 điểm  
- Có 
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’ = (–1)2 – (m – 1)
           = 1 – m + 1 

           = 2 – m

- Phương trình đã cho có hai nghiệm x1; x2 
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- Áp dụng định lí Vi–et vào phương trình (1)

Ta có: x1 + x2 = 2;  x1.x2 =  m – 1

- Theo bài ra ta có: x12 + x22 = 4m
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(x1 + x2)2 – 2 x1. x2 = 4m
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22 – 2(m – 1) = 4m
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4 – 2m +2 = 4m
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 6m = 6
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m = 1 (Thỏa mãn điều kiện m 
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Vậy m = 1 thì phương trình đã cho có hai nghiệm x1; x2  thỏa mãn  x12 + x22 = 4m
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(1,0 điểm)
	- Gọi chữ số hàng chục của số có hai chữ số là x (0 < x < 10; x
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Chữ số hàng đơn vị  là: 15 – x
- Khi đó số đã cho là: 10x + 15 – x = 9x + 15

- Mà tích của hai chữ số ấy nhỏ hơn số đã cho là: 22 (đơn vị). 
- Nên ta có phương trình: 
     9x + 15 – x(15 – x) = 22
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x2 – 6x – 7 = 0 (a = 1; b = –6; c = –7)  
- Xét: a – b + c = 1 – (–6) – 7
                        = 1 + 6 – 7

                        = 0 

- Phương trình có 2 nghiệm: x1 = –1 (loại); x2 = 7 (thỏa mãn).
=> Chữ số hàng chục là: 7
     Chữ số hàng đơn vị là: 15 – 7 = 8

Vậy số cần tìm là: 78.  
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